
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SGDĐT-GDTrH 
V/v tổ chức góp ý các bản mẫu 

sách giáo khoa lớp 12 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 11 năm  2023  

      Kính gửi:  

      - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện: An Dương, 

An Lão, Hồng Bàng, Kiến Thụy, Lê Chân, Thủy Nguyên, Tiên 

Lãng, Dương Kinh, Ngô Quyền; 

      - Hiệu trưởng trường THPT, phổ thông nhiều cấp có cấp THPT. 

Thực hiện Công văn số 6459/BGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 11 năm 2023 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức giáo viên góp ý các bản mẫu sách giáo 

khoa lớp 12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Phòng GDĐT và các trường 

THPT, PT nhiều cấp có cấp THPT tổ chức giáo viên góp ý các bản mẫu sách giáo 

khoa lớp 12, cụ thể như sau: 

1. Trường THPT thông báo tới các giáo viên được chọn cử nghiên cứu và 

góp ý sách giáo khoa lớp 12 (có danh sách kèm theo), thông tin tới các giáo viên 

tài khoản và mật khẩu để sử dụng đăng nhập trên các trang web của các Nhà 

xuất bản. 

Đối với môn Âm nhạc và Mĩ thuật, Phòng GDĐT quận, huyện thông tin 

tới các đơn vị có giáo viên được chọn cử góp ý sách giáo khoa lớp 12 tài khoản 

và mật khẩu để đăng nhập.  

Đối với các môn học hoặc bộ sách chưa có tài khoản, Sở GDĐT sẽ gửi 

qua địa chỉ email của nhà trường sau. 

2. Các giáo viên trong danh sách được chọn cử nghiên cứu góp ý sách 

giáo khoa lớp 12 sử dụng các tài khoản để đăng nhập vào trang web của các Nhà 

xuất bản để nghiên cứu bản mẫu sách giáo khoa: 

Các bộ sách Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: https://taphuan.nxbgd.vn 

Bộ sách Cánh Diều: https://hoc10.vn 

Sau khi nghiên cứu các bản mẫu sách giáo khoa, giáo viên cho ý kiến nhận xét 

vào Phiếu góp ý (Phụ lục 1) gửi cho nhà trường. Lưu ý: Góp ý theo từng bộ sách, 

mỗi bộ sách 01 file. 

Các đơn vị tổng hợp ý kiến góp ý của giáo viên theo từng bộ sách thành 

một thư mục (Lưu ý đặt tên thư mục: THPT… - Góp ý SGK 12, Phòng 

GDĐT…- Góp ý SGK 12 môn Âm nhạc/Mĩ thuật), gửi về Sở GDĐT theo 

https://taphuan.nxbgd.vn/
https://hoc10.vn/
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đường link sau: https://bom.so/QlK8OA 

Thời hạn hoàn thành: trước 17h ngày 08/12/2023. 

3. Các trường THPT, PT nhiều cấp có cấp THPT giao tài khoản và hướng dẫn 

tất cả giáo viên vào website để nghiên cứu các bản mẫu sách giáo khoa (định dạng 

PDF); đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ 

chuyên môn để chuẩn bị đề xuất lựa chọn sách giáo khoa. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị 

liên hệ với Sở GDĐT qua Phòng Giáo dục Trung học (đ/c Đỗ Thị Thu Trang, 

điện thoại: 0906.175519) để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, TrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

 

Đỗ Văn Lợi 
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 12 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-GDTrH ngày     tháng     năm 2023) 

 

STT Họ và tên Môn học Trường 

Tài khoản truy cập đọc góp ý SGK của 

NXB Giáo dục Việt Nam 

 

Tài khoản truy cập đọc 

góp ý SGK Cánh Diều 

 

1.  Hà Mạnh Hùng Âm nhạc 
THCS Hồng Thái,  

An Dương 
gopysgkamnhac12-hp01  123456@Abc  amnhac12_221 Hoc102023 

2.  Hoàng Thị Thu Âm nhạc 
THCS Đa Phúc,  

Dương Kinh 
gopysgkamnhac12-hp02  123456@Abc  amnhac12_222 Hoc102023 

3.  Nguyễn Thị Chà Âm nhạc 
THCS Bạch Đằng,  

Hồng Bàng 
gopysgkamnhac12-hp03  123456@Abc  amnhac12_223 Hoc102023 

4.  Phạm Mạnh Hà Âm nhạc 
THCS Hùng Vương,  

Hồng Bàng 
gopysgkamnhac12-hp04  123456@Abc  amnhac12_224 Hoc102023 

5.  Bùi Minh Phương Âm nhạc THCS Tô Hiệu, Lê Chân gopysgkamnhac12-hp05  123456@Abc  amnhac12_225 Hoc102023 

6.  Lê Thị Hà Âm nhạc 
THCS Võ Thị Sáu,  

Lê Chân 
gopysgkamnhac12-hp06  123456@Abc  amnhac12_226 Hoc102023 

7.  Nguyễn Thị Diệu Ly Âm nhạc 
THCS Lạc Viên, 

 Ngô Quyền 
gopysgkamnhac12-hp07  123456@Abc  amnhac12_227 Hoc102023 

8.  Vũ Thị Thu Hà Âm nhạc 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu, Ngô Quyền 
gopysgkamnhac12-hp08  123456@Abc  amnhac12_228 Hoc102023 

9.  Hoàng Thanh Thủy Mĩ thuật 
THCS Hồng Bàng,  

Hồng Bàng 
gopysgkmithuat12-hp03 123456@Abc     

10.  Vũ Thị Thu Hà Mĩ thuật 
THCS Hồng Thái, 

 An Dương 
gopysgkmithuat12-hp01  123456@Abc      

11.  Phạm Thị Thúy Nga Mĩ thuật THCS Lê Chân, Lê Chân gopysgkmithuat12-hp08 123456@Abc     

12.  Phạm Khắc Phong Mĩ thuật 
THCS Ngũ Đoan,  

Kiến Thụy 
gopysgkmithuat12-hp04 123456@Abc     

13.  Phạm Khắc Phong Mĩ thuật 
THCS Ngũ Đoan,  

Kiến Thụy 
gopysgkmithuat12-hp05 123456@Abc     

14.  Mạc Quang Minh Mĩ thuật 
THCS Quảng Thanh, 

Thủy Nguyên 
gopysgkmithuat12-hp09 123456@Abc     

15.  Nguyễn Kim Anh Mĩ thuật THCS Thị trấn Tiên gopysgkmithuat12-hp10 123456@Abc     

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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Lãng, Tiên Lãng 

16.  Nguyễn Thị Điệp Mĩ thuật 
THCS Thuận Thiên,  

Kiến Thụy 
gopysgkmithuat12-hp06 123456@Abc     

17.  Nguyễn Thị Hằng Mĩ thuật 
THCS Trường Thọ,  

An Lão 
gopysgkmithuat12-hp02 123456@Abc     

18.  Nguyễn Đức Toàn Mĩ thuật 
THCS Vĩnh Niệm, 

 Lê Chân 
gopysgkmithuat12-hp07 123456@Abc     

19.  Vũ Hùng Phán GDTC THPT An Dương gopysgkgdtc12-hp01  123456@Abc  gdtc12_221 Hoc102023 

20.  Nguyễn Thị Huệ HĐTNHN THPT An Dương gopysgktrainghiem12-hp01 123456@Abc  hdtnhn12_221 Hoc102023 

21.  Nguyễn Xuân Quang Hoá học THPT An Dương 
  

    

22.  Vũ Hùng Phán QP-AN THPT An Dương 
  

    

23.  Bùi Thị Nga Sinh học THPT An Dương gopysgksinh12-hp01  123456@Abc  sinhhoc12_221 Hoc102023 

24.  Phạm Đức Cường Tin học THPT An Dương 
  

    

25.  Bùi Đức Thành 
Công 

nghệ 
THPT An Lão 

  
congnghe12_221 Hoc102023 

26.  Đỗ Thị Minh Huệ Địa lí THPT An Lão gopysgkdialy12-hp01  123456@Abc  diali12_221 Hoc102023 

27.  Phạm Thị Hà Ngữ văn THPT An Lão gopysgknguvan12-hp01  123456@Abc  nguvan12_221 Hoc102023 

28.  Nguyễn Quốc Việt QP-AN THPT An Lão 
  

    

29.  Phạm Thị Thanh Mai Sinh học THPT An Lão gopysgksinh12-hp02 123456@Abc sinhhoc12_222 Hoc102023 

30.  Vũ Văn Dụng Vật lý THPT An Lão 
  

    

31.  
Nguyễn Thị Thuý 

Linh 
GDTC THPT Bạch Đằng gopysgkgdtc12-hp02  123456@Abc  gdtc12_222 Hoc102023 

32.  Mai Thị Hải Vân HĐTNHN THPT Bạch Đằng gopysgktrainghiem12-hp02 123456@Abc  hdtnhn12_222 Hoc102023 

33.  Đoàn Văn Thành Hoá học THPT Bạch Đằng 
  

    

34.  
Cao Thị Phương 

Thanh 
Lịch sử THPT Bạch Đằng gopysgklichsu12-hp01  123456@Abc  lichsu12_221 Hoc102023 

35.  Đinh Thị Mai Huyền Tin học THPT Bạch Đằng 
  

    

36.  Nguyễn Ngọc Linh Toán THPT Cát Bà 
  

toan12_221 Hoc102023 

37.  Đỗ Thị Lan CÔNG THPT Cát Hải gopysgkcongnghe12-hp10 123456@Abc      

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

38.  Phạm Thanh Hoa Lịch sử THPT Cát Hải gopysgklichsu12-hp02  123456@Abc  lichsu12_222 Hoc102023 

39.  Nguyễn Thị Cẩm Diệu Địa lí THPT Chuyên Trần Phú gopysgkdialy12-hp02 123456@Abc diali12_222 Hoc102023 

40.  Đào Trung Quân Địa lí THPT Chuyên Trần Phú gopysgkdialy12-hp03  123456@Abc  diali12_223 Hoc102023 

41.  Nguyễn Thị Thu Hiền GDTC THPT Chuyên Trần Phú gopysgkgdtc12-hp03  123456@Abc  gdtc12_223 Hoc102023 

42.  Nguyễn Thành Trung 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Chuyên Trần Phú 

  
gdktvpl12_221 Hoc102023 

43.  
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
Hoá học THPT Chuyên Trần Phú 

  
    

44.  Nguyễn Minh Thủy Lịch sử THPT Chuyên Trần Phú gopysgklichsu12-hp08  123456@Abc  lichsu12_228 Hoc102023 

45.  Vũ Thùy Dung Ngữ văn THPT Chuyên Trần Phú gopysgknguvan12-hp02  123456@Abc  nguvan12_222 Hoc102023 

46.  Nguyễn Văn Du QP-AN THPT chuyên Trần Phú 
  

    

47.  Lương Thị Liên Sinh học THPT Chuyên Trần Phú gopysgksinh12-hp03  123456@Abc  sinhhoc12_223 Hoc102023 

48.  Nguyễn Thế Hùng Tin học THPT Chuyên Trần Phú 
  

    

49.  Vũ Văn Quỳnh Hoá học THPT Cộng Hiền         

50.  Trần Văn Hào 
Công 

nghệ 
THPT Đồ Sơn 

  
congnghe12_222 Hoc102023 

51.  Nguyễn Thị Khoa 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Đồ Sơn gopysgkcongnghe12-hp01 123456@Abc      

52.  Nguyễn Thị Hương Lịch sử THPT Đồ Sơn gopysgklichsu12-hp03  123456@Abc  lichsu12_223 Hoc102023 

53.  Đinh Thành Trung QP-AN THPT Đồ Sơn 
  

    

54.  Phạm Minh Khôi Tin học THPT Đồ Sơn 
  

    

55.  Hoàng Thị Mỹ Hòa Toán THPT Đồ Sơn 
  

toan12_222 Hoc102023 

56.  Nguyễn Minh Tứ Vật lý THPT Đồ Sơn 
  

    

57.  Nguyễn Thị Loan 
Công 

nghệ 
THPT Hải An 

  
congnghe12_223 Hoc102023 

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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58.  Đặng Văn Hùng GDTC THPT Hải An gopysgkgdtc12-hp04  123456@Abc  gdtc12_224 Hoc102023 

59.  Vũ Thị Bích Hằng 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Hải An     gdktvpl12_222 Hoc102023 

60.  
Nguyễn Thị Phương 

Lan 
Ngữ văn THPT Hải An gopysgknguvan12-hp03 123456@Abc nguvan12_223 Hoc102023 

61.  Đào Thị Huyền 
Tiếng 

Anh 
THPT Hải An gopysgktienganh12-hp01  123456@Abc  tienganh12_221 Hoc102023 

62.  Lê Văn Cường Vật lý THPT Hải An         

63.  Phạm Thị Kim Quy 
Công 

nghệ 
THPT Hồng Bàng     congnghe12_224 Hoc102023 

64.  Lê Phi Thường Địa lí THPT Hồng Bàng gopysgkdialy12-hp04 123456@Abc diali12_224 Hoc102023 

65.  Vương Lệ Thủy HĐTNHN THPT Hồng Bàng gopysgktrainghiem12-hp03 123456@Abc hdtnhn12_223 Hoc102023 

66.  Nguyễn Xuân Trung Hoá học THPT Hồng Bàng         

67.  Nguyễn Thị Bé Ngữ văn THPT Hồng Bàng gopysgknguvan12-hp04 123456@Abc nguvan12_224 Hoc102023 

68.  Phạm Hải Ninh Tin học THPT Hồng Bàng         

69.  Tô Trung Tuyền Toán THPT Hồng Bàng     toan12_223 Hoc102023 

70.  Vũ Thị Tuyết 
Công 

nghệ 
THPT Hùng Thắng     congnghe12_225 Hoc102023 

71.  Vũ Trí Thanh GDTC THPT Hùng Thắng gopysgkgdtc12-hp05 123456@Abc gdtc12_225 Hoc102023 

72.  Lê Thị Hồng Thắng 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Kiến An gopysgkcongnghe12-hp02 123456@Abc     

73.  Nguyễn Thị Hạ 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Kiến An     gdktvpl12_223 Hoc102023 

74.  
Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
HĐTNHN THPT Kiến An gopysgktrainghiem12-hp04 123456@Abc hdtnhn12_224 Hoc102023 

75.  Bùi Hưng Đạo Hoá học THPT Kiến An         

76.  Nguyễn Phi Hùng QP-AN THPT Kiến Thuỵ         

77.  Lê Thị Thanh Hoàn 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Kiến Thụy     gdktvpl12_224 Hoc102023 

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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78.  Nguyễn Hà Hương Ly HĐTNHN THPT Kiến Thụy gopysgktrainghiem12-hp05 123456@Abc hdtnhn12_225 Hoc102023 

79.  Đoàn Thị Thuyên Địa lí THPT Lê Chân gopysgkdialy12-hp05 123456@Abc diali12_225 Hoc102023 

80.  Vũ Thị Loan GDTC THPT Lê Chân gopysgkgdtc12-hp06  123456@Abc  gdtc12_226 Hoc102023 

81.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Địa lí THPT Lê Hồng Phong gopysgkdialy12-hp06  123456@Abc  diali12_226 Hoc102023 

82.  Trần Thị Thanh Xuân Lịch sử THPT Lê Hồng Phong gopysgklichsu12-hp04  123456@Abc  lichsu12_224 Hoc102023 

83.  Đỗ Thị Hạnh Sinh học THPT Lê Hồng Phong gopysgksinh12-hp04  123456@Abc  sinhhoc12_224 Hoc102023 

84.  Nguyễn Nam Phương 
Tiếng 

Anh 
THPT Lê Hồng Phong gopysgktienganh12-hp02  123456@Abc  tienganh12_222 Hoc102023 

85.  Đỗ Thị Hoan Vật lý THPT Lê Hồng Phong 
  

    

86.  Ngô Văn Quý Lịch sử THPT Lê Ích Mộc gopysgklichsu12-hp05  123456@Abc  lichsu12_225 Hoc102023 

87.  
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Ngữ văn THPT Lê Ích Mộc gopysgknguvan12-hp05  123456@Abc  nguvan12_225 Hoc102023 

88.  Vũ Thị Huyền Trang 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Lê Quý Đôn gopysgkcongnghe12-hp03 123456@Abc      

89.  Vũ Tiến Quý GDTC THPT Lê Quý Đôn gopysgkgdtc12-hp07 123456@Abc gdtc12_227 Hoc102023 

90.  
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Giáo dục 

KT&PL 
THPT Lê Quý Đôn 

  
gdktvpl12_225 Hoc102023 

91.  Trần Thị Ninh HĐTNHN THPT Lê Quý Đôn gopysgktrainghiem12-hp06 123456@Abc  hdtnhn12_226 Hoc102023 

92.  Đỗ Duy Định Lịch sử THPT Lê Quý Đôn gopysgklichsu12-hp06  123456@Abc  lichsu12_226 Hoc102023 

93.  
Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Ngữ văn THPT Lê Quý Đôn gopysgknguvan12-hp06  123456@Abc  nguvan12_226 Hoc102023 

94.  Lương Thị Quang Sinh học THPT Lê Quý Đôn gopysgksinh12-hp05  123456@Abc  sinhhoc12_225 Hoc102023 

95.  Nguyễn Thanh Huyền 
Tiếng 

Anh 
THPT Lê Quý Đôn gopysgktienganh12-hp03  123456@Abc  tienganh12_223 Hoc102023 

96.  Lưu Thị Oanh Tin học THPT Lê Quý Đôn 
  

    

97.  Nguyễn Đức Toản Toán THPT Lê Quý Đôn 
  

toan12_224 Hoc102023 

98.  Vũ Trọng Hùng Vật lý THPT Lê Quý Đôn 
  

    

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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99.  Bùi Thị Tuyết Lan 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Lý Thường Kiệt     gdktvpl12_226 Hoc102023 

100.  Trần Xuân Hùng Lịch sử THPT Lý Thường Kiệt gopysgklichsu12-hp07  123456@Abc  lichsu12_227 Hoc102023 

101.  Đoàn Thị Hương Hoá học THPT Mạc Đĩnh Chi 
  

    

102.  Đào Văn Quỳnh Vật lý THPT Mạc Đĩnh Chi 
  

    

103.  Bùi Thị Hường Âm nhạc THPT Mạc Đĩnh Chi gopysgkamnhac12-hp09 123456@Abc amnhac12_229 Hoc102023 

104.  Nguyễn Thị Thu 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Nam Triệu gopysgkcongnghe12-hp04 123456@Abc      

105.  Bùi Thị Hoài Loan 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Ngô Quyền gopysgkcongnghe12-hp05 123456@Abc      

106.  Nguyễn Thị Tuyết Địa lí THPT Ngô Quyền gopysgkdialy12-hp07  123456@Abc  diali12_227 Hoc102023 

107.  Đoàn Ngọc Hải GDTC THPT Ngô Quyền gopysgkgdtc12-hp08  123456@Abc  gdtc12_228 Hoc102023 

108.  
Trương Thị Thanh 

Vân 

Giáo dục 

KT&PL 
THPT Ngô Quyền 

  
gdktvpl12_227 Hoc102023 

109.  Nguyễn Hồng Nhung HĐTNHN THPT Ngô Quyền gopysgktrainghiem12-hp07 123456@Abc  hdtnhn12_227 Hoc102023 

110.  Đoàn Chí Trung Hoá học THPT Ngô Quyền         

111.  Đậu Thị Hải Vân Lịch sử THPT Ngô Quyền gopysgklichsu12-hp09 123456@Abc lichsu12_229 Hoc102023 

112.  Lê Thị Ngọc Quỳnh Ngữ văn THPT Ngô Quyền gopysgknguvan12-hp07 123456@Abc nguvan12_227 Hoc102023 

113.  Phan Thị Tuyết Sinh học THPT Ngô Quyền gopysgksinh12-hp06 123456@Abc sinhhoc12_226 Hoc102023 

114.  Lương Trường Xuân 
Tiếng 

Anh 
THPT Ngô Quyền gopysgktienganh12-hp04 123456@Abc tienganh12_224 Hoc102023 

115.  Trần Tố Nga Toán THPT Ngô Quyền     toan12_225 Hoc102023 

116.  
Nguyễn Võ Thu 

Hương 
Vật lý THPT Ngô Quyền         

117.  Đồng Văn Tám Âm nhạc THPT Ngô Quyền gopysgkamnhac12-hp10 123456@Abc amnhac12_230 Hoc102023 

118.  Nguyễn Thành Trung Công THPT Nguyễn Bỉnh     congnghe12_226 Hoc102023 

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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nghệ Khiêm 

119.  Nguyễn Thị Liên 
Giáo dục 

KT&PL 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
    gdktvpl12_228 Hoc102023 

120.  Đào Trọng Đảo 
Tiếng 

Anh 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
gopysgktienganh12-hp05 123456@Abc tienganh12_225 Hoc102023 

121.  
Nguyễn Thị Huy 

Hoàng 
Tin học 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
        

122.  Nguyễn Thị Nhung Toán 
THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm   
toan12_226 Hoc102023 

123.  Nguyễn Văn Sơn 
Công 

nghệ 

THPT Nguyễn Đức 

Cảnh   
congnghe12_227 Hoc102023 

124.  Nguyễn Văn Thịnh 
Công 

nghệ 
THPT Nguyễn Trãi 

  
congnghe12_228 Hoc102023 

125.  Lê Thị Phương Hảo 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Nguyễn Trãi gopysgkcongnghe12-hp06 123456@Abc      

126.  Đàm Văn Tuý QP-AN THPT Nguyễn Trãi 
  

    

127.  Lê Thị Luyến Sinh học THPT Nguyễn Trãi gopysgksinh12-hp07  123456@Abc  sinhhoc12_227 Hoc102023 

128.  Nguyễn Thị Oanh 
Tiếng 

Anh 
THPT Nguyễn Trãi gopysgktienganh12-hp06  123456@Abc  tienganh12_226 Hoc102023 

129.  
Nguyễn Thị Hồng 

Liên 
Toán THPT Nguyễn Trãi 

  
toan12_227 Hoc102023 

130.  Lương Trọng Tuệ 
Công 

nghệ 
THPT Nhữ Văn Lan 

  
congnghe12_229 Hoc102023 

131.  Phạm Thu Hiền Ngữ văn THPT Phạm Ngũ Lão gopysgknguvan12-hp08 123456@Abc nguvan12_228 Hoc102023 

132.  Trần Văn Thuỷ QP-AN THPT Phạm Ngũ Lão 
  

    

133.  Đào Thị Ngọc Hương 
Tiếng 

Anh 
THPT Phạm Ngũ Lão gopysgktienganh12-hp07  123456@Abc  tienganh12_227 Hoc102023 

134.  Nguyễn Thị Linh Địa lí THPT Quang Trung gopysgkdialy12-hp08  123456@Abc  diali12_228 Hoc102023 

135.  Trần Thị Kim Oanh GDTC THPT Quang Trung gopysgkgdtc12-hp09  123456@Abc  gdtc12_229 Hoc102023 

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc


10 

 

136.  Nguyễn Thị Hoài Thu Ngữ văn THPT Quang Trung gopysgknguvan12-hp09  123456@Abc  nguvan12_229 Hoc102023 

137.  Nguyễn Thị Thu Hà Vật lý THPT Quang Trung 
  

    

138.  Lê Thị Thùy Liên 
Công 

nghệ 
THPT Thái Phiên 

  
congnghe12_230 Hoc102023 

139.  Hoàng Thị Kim Liên Địa lí THPT Thái Phiên gopysgkdialy12-hp09  123456@Abc  diali12_229 Hoc102023 

140.  Phạm Thị Thanh Loan 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Thái Phiên 

  
gdktvpl12_229 Hoc102023 

141.  Vũ Thị Bưởi HĐTNHN THPT Thái Phiên gopysgktrainghiem12-hp08 123456@Abc hdtnhn12_228 Hoc102023 

142.  Lê Việt Hùng Hoá học THPT Thái Phiên         

143.  Nông Thị Kim Chung Lịch sử THPT Thái Phiên gopysgklichsu12-hp10 123456@Abc lichsu12_230 Hoc102023 

144.  Đặng Quỳnh Nga Ngữ văn THPT Thái Phiên gopysgknguvan12-hp10 123456@Abc nguvan12_230 Hoc102023 

145.  Đỗ Văn Dương QP-AN THPT Thái Phiên         

146.  Vũ Thị Phương Thảo Sinh học THPT Thái Phiên gopysgksinh12-hp08 123456@Abc sinhhoc12_228 Hoc102023 

147.  Đỗ Thị Hồng Hà 
Tiếng 

Anh 
THPT Thái Phiên gopysgktienganh12-hp08 123456@Abc tienganh12_228 Hoc102023 

148.  Lê Đình Long Tin học THPT Thái Phiên         

149.  Phạm Thu Hà Toán THPT Thái Phiên     toan12_228 Hoc102023 

150.  Nguyễn Văn Tú Vật lý THPT Thái Phiên         

151.  Trần Thị Hương Tin học THPT Thăng Long         

152.  Nguyễn Thị Thuỷ QP-AN THPT Thuỷ Sơn         

153.  Phạm Thị Vân Nhung 
Giáo dục 

KT&PL 
THPT Thủy Sơn     gdktvpl12_230 Hoc102023 

154.  Nguyễn Khắc Thành Toán THPT Thủy Sơn     toan12_229 Hoc102023 

155.  Lê Văn Thành Vật lý THPT Thủy Sơn         

156.  Nguyễn Thị Kim Anh 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Tiên Lãng gopysgkcongnghe12-hp07 123456@Abc     

157.  Nguyễn Thị Mai HĐTNHN THPT Tiên Lãng gopysgktrainghiem12-hp09 123456@Abc hdtnhn12_229 Hoc102023 

mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
mailto:gopysgktoan4_ag01@gmail.com
mailto:123456@Abc
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158.  Tạ Thị Ngân Hoá học THPT Tiên Lãng         

159.  Nguyễn Bá Quý Địa lí THPT Toàn Thắng gopysgkdialy12-hp10 123456@Abc diali12_230 Hoc102023 

160.  Bùi Quang Đặng Sinh học THPT Trần Hưng Đạo gopysgksinh12-hp09 123456@Abc sinhhoc12_229 Hoc102023 

161.  Nguyễn Thị Ngát 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Trần Nguyên Hãn gopysgkcongnghe12-hp08 123456@Abc     

162.  
Phạm Thị Hương 

Xuân 
HĐTNHN THPT Trần Nguyên Hãn gopysgktrainghiem12-hp10 123456@Abc hdtnhn12_230 Hoc102023 

163.  Nguyễn Thị Thùy 
Tiếng 

Anh 
THPT Trần Nguyên Hãn gopysgktienganh12-hp09 123456@Abc tienganh12_229 Hoc102023 

164.  Hoàng Văn Quyến Tin học THPT Trần Nguyên Hãn         

165.  
Nguyễn Thị Thanh 

Vân 
Toán THPT Trần Nguyên Hãn     toan12_230 Hoc102023 

166.  Đoàn Thị Thúy 

CÔNG 

NGHỆ 

(trồng 

trọt) 

THPT Vĩnh Bảo gopysgkcongnghe12-hp09 123456@Abc     

167.  Vũ Thăng Long GDTC THPT Vĩnh Bảo gopysgkgdtc12-hp10 123456@Abc gdtc12_230 Hoc102023 

168.  Vũ Ánh Dương QP-AN THPT Vĩnh Bảo         

169.  Phạm Đức Thanh Sinh học THPT Vĩnh Bảo gopysgksinh12-hp10 123456@Abc sinhhoc12_230 Hoc102023 

170.  Lê Nguyên Hoàng 
Tiếng 

Anh 
THPT Vĩnh Bảo gopysgktienganh12-10 123456@Abc tienganh12_230 Hoc102023 
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